Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành từ 20/12/2001 theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 193/QĐ-TTg). Thế nhưng đã 4 năm trôi qua, đến nay toàn quốc mới chỉ có 2 tỉnh là Yên Bái và Trà Vinh thành lập được Quỹ bảo lãnh tín dụng. 

Không phải các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh, thành phố không thông suốt chủ trương mà ngược lại. Ngay sau khi QĐ 193 có hiệu lực, Hà Nội đã thành lập Ban trù bị thành lập Quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Nội và đã xây dựng xong dự thảo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Nội. 

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố cũng đã có công văn gửi các tổ chức tín dụng trên địa bàn yêu cầu đăng ký tham gia góp vốn vào Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa... 

Tp.HCM cũng có những bước đi ban đầu khá khẩn trương như vậy. Tuy nhiên, cho đến nay cả hai thành phố lớn nhất toàn quốc và 60 tỉnh, thành khác chưa thành lập được Quỹ bảo lãnh tín dụng. Nguyên nhân do đâu? 

Qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo ở Hà Nội thấy nổi lên một số vấn đề như sau.

Tâm lý e ngại tính hiệu quả của quỹ 
Mô hình mới gây ra tâm lý e ngại. Ai cũng thấy cần phải có biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang ở trong tình trạng thiếu vốn lại không có tài sản bảo đảm để tiếp cận được các nguồn vốn, nhất là vốn tín dụng ngân hàng. 

Một số cán bộ quản lý, đối tượng góp vốn thì chưa yên tâm "chọn mặt gửi vàng". Doanh nghiệp lớn có tiềm lực tài chính mạnh thì không quan tâm mà ngay cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng băn khoăn. 

Lãnh đạo một hiệp hội doanh nghiệp của Hà Nội nói rằng ông ta sợ để được bảo lãnh tín dụng thì phí "đi đêm" cộng phí và lãi suất vay cũng bằng lãi suất vay trực tiếp ngân hàng... 

Và rút cục như một chuyên gia Ngân hàng Nhà nước nói: "Tâm lý chưa thông thì việc triển khai chưa thông".

Khó huy động được các nguồn vốn cho quỹ
Đây được coi là vấn đề mấu chốt. Theo QĐ 193/QĐ-TTg, vốn hoạt động của Quỹ bảo lãnh được hình thành từ các nguồn vốn cấp của ngân sách tỉnh, thành phố; vốn góp của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân, vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

Về vốn cấp của ngân sách, đối với những thành phố có thu lớn như Hà Nội và Tp.HCM thì khá thuận lợi. Năm 2003, HĐND thành phố đã đạt được sự nhất trí khá cao trong việc quyết định chi cấp 25 tỷ đồng từ ngân sách thành phố làm vốn hoạt động cho quỹ. 

Tuy nhiên nhìn chung đối với các tỉnh khó khăn về nguồn thu thì vốn cấp của ngân sách là cả một vấn đề. Như vậy quy mô vốn hoạt động của quỹ chỉ trông chờ vào vốn góp của các đối tượng khác.

Các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp lại không "mặn mà" với việc góp vốn. Lý do mà họ đưa ra là Quỹ bảo lãnh tín dụng là một tổ chức tài chính hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, vì vậy việc các tổ chức tín dụng dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ (theo hướng dẫn tại CV 1070/NHNN-TD) để góp vào quỹ là rất khó khăn. Mặt khác chưa có quy định của Chính phủ về việc rút vốn, chuyển nhượng vốn góp của các tổ chức, cá nhân sau khi tham gia góp vốn vào Quỹ bảo lãnh... 

Có giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại thì cho rằng với số vốn hoạt động của quỹ và bội số bảo lãnh tín dụng của quỹ trong 3 năm đầu (không vượt quá 5 lần so với vốn hoạt động) thì số đối tượng được cấp bảo lãnh tín dụng của quỹ không đáng là bao so số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở hai thành phố lớn, như vậy không hiệu quả.

Vướng mắc về tổ chức và điều hành quỹ
Tổ chức một quỹ độc lập hay giao nội dung hoạt động của quỹ cho một định chế tài chính sẵn có nào của thành phố cũng là một vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận của các bên. 

Thành lập một quỹ độc lập thì e rằng sẽ khó giải quyết các vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân sự nếu quỹ hoạt động không hiệu quả. Giao cho định chế tài chính nào đó không thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương thì lại lo định chế đó không dành sự quan tâm thích đáng cho việc quản lý và điều hành quỹ... 

Đến nay Hà Nội đã có chủ trương chuyển nguồn vốn hoạt động và nhiệm vụ quản lý và điều hành Quỹ bảo lãnh tín dụng cho Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội (mới thành lập trong năm 2005). Hiện Sở Tài chính Hà Nội đã có văn bản trình UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Quỹ Đầu tư phát triển Hà Nội thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng thành phố chưa có quyết định chính thức.

Khả năng quản lý và điều hành cũng như vấn đề kiểm tra và giám sát nội dung hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng được chính quyền các tỉnh, thành phố và đặc biệt là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp rất quan tâm. 

Phía ngân hàng cho rằng bộ máy quản lý và điều hành của quỹ phải là những người có trình độ chuyên môn giỏi, nhất là các kiến thức về đánh giá doanh nghiệp, nghiệp vụ tín dụng ngân hàng và cũng phải là những người có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Nếu không ngân hàng cũng ngại ngần khi góp vốn của mình.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa là đúng đắn và nhận được sự đồng tình cao nhưng lại rất khó triển khai. Tình hình này rất cần Chính phủ chỉ đạo khảo sát thực tế, tiến hành hội thảo để có những biện pháp thích hợp giải quyết tháo gỡ tình hình.

Đầu tháng 12/2005, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cử Vụ Tín dụng đi nắm tình hình triển khai thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng tại một số chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố để xem có khó khăn, vướng mắc gì về phía các ngân hàng thương mại trong việc góp vốn với quỹ để tiếp tục điều chỉnh cơ chế, chính sách để các tổ chức tín dụng thuận lợi hơn trong việc góp vốn Quỹ bảo lãnh tín dụng tại các địa phương. 

Mong rằng, chính quyền các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành liên quan cũng quan tâm và có biện pháp chỉ đạo tích cực hơn để quỹ đi vào hoạt động trong thời gian tới.
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